
Serie 8, Lò nướng âm tủ kết hợp chức
năng vi sóng, 60 x 60 cm, Màu đen
HMG7361B1

HEZ327000 :
HEZ660060 :

Chức năng bổ trợ: ..........................................Microwave combination
Loại điều khiển: .......................................................................Điện tử
Kích thước (Cao x rộng x sâu): ................................ 595x594x548 mm
Cavity dimensions: ........................................ 357.0 x 480 x 392.0 mm
Chiều dài dây nguồn: ...............................................................120 cm
Khối lượng: .............................................................................. 40.5 kg
Gross weight: .......................................................................... 43.1 kg
Max. microwave power level: .................................................... 800 W
Số mức công suất: ............................................................................ 5
Turntable: .......................................................................................No
Cavity material: ..........................................................Enamelled steel
Mở cửa: .................................................................................. Tay cầm
Clock: ............................................................................................ Yes
Chiều cao của thiết bị: ........................................................... 595 mm
Width of the product: .............................................................594 mm
Chiều sâu của sản phẩm: ........................................................548 mm
Max. microwave power level: .................................................... 800 W
Công suất: ...............................................................................3600 W
Bảo vệ cầu chì: .............................................................................16 A
Điện áp: ...............................................................................220-240 V
Frequency: ........................................................................... 50; 60 Hz
Loại ổ cắm: .............................................. Phích cắm Gardy có nối đất
Dimensions of the packed product: .................. 26.37 x 26.37 x 26.77
Net weight: .........................................................................89.000 lbs
Gross weight: ..................................................................... 95.000 lbs
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Serie 8, Lò nướng âm tủ kết hợp chức
năng vi sóng, 60 x 60 cm, Màu đen
HMG7361B1

Loại lò nướng/Hệ thống gia nhiệt
- Công nghệ Inverter tiên tiến: công suất tối đa sẽ được điều chỉnh

thành 600 W khi sử dụng trong thời gian dài hơn
- Phạm vi nhiệt độ: 30°C - 300°C
- Dung tích: 67 l

Giá treo / Kệ trượt
- Khay nướng, vỉ nướng kết hợp

Thiết kế
- Nút xoay màu đen
- Lòng trong lò tráng men Enamel Anthracite

Thông số kỹ thuật
- Chức năng tự làm sạch EcoClean Direct: vách sau được phủ men
- Chức năng hỗ trợ làm sạch Cleaning Assistance

Chức năng tiện ích
- Màn hình TFT màu 2,5 inch hiển thị ký hiệu kết hợp các nút điều

khiển cảm ứng
- Đồng hồ điện tử
- Hiển thị nhiệt độ đề xuất, nhiệt độ thực tế, điều khiển gia nhiệt,

Dụng cụ cảm biến độ chín của thịt, Cài đặt Sabbath
- Cửa lò với công nghệ SoftOpen và SoftClose, mở xuống phía dưới
- chương trình hỗ trợ
- Làm nóng nhanh
- Trang bị đèn Halogen chiếu sáng bên trong lò, có công tắc
- Hệ thống quạt tản nhiệt
- Tính năng HomeConnect sử dụng wifi

Phụ kiện
- 1 vỉ nướng, 1 khay nướng đa năng
- Nhiệt độ cửa thấp
- Khóa an toàn trẻ em, Tự tắt khi không sử dụng, Cảnh báo nhiệt dư,

Nút Khởi động/Dừng, Công tắc cửa

Thông số kỹ thuật
- Chiều dài dây cáp: 120 cm
- Điện áp: 220 - 240 V
- Tổng công suất: 3.6 KW

Dimensions:
- Kích thước lò (Cao x Rộng x Sâu): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Kích thước lắp đặt (Cao x Rộng x Sâu):  575 mm - 597 mm x 560

mm - 568 mm x 550 mm
- Vui lòng tham khảo kích thước phù hợp đã được cung cấp trong bản

vẽ lắp đặt”
- Chúng tôi khuyên bạn nên chọn các sản phẩm bổ sung trong

SeriesSER8, để đảm bảo sự kết hợp tối ưu cho các thiết bị lắp âm
của bạn
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